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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

  HUYỆN TIỀN HẢI 

     Tỉnh Thái Bình 

       Bản án số: 40/2017/HNGĐ- ST 

       Ngày: 08/9/2017 

       V/v: “ Tranh chấp hôn nhân và 

gia đình” 

 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 

 

NHÂN DANH 
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 
TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN TIỀN HẢI - TỈNH THÁI BÌNH 

 
- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

 Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Chu Tuấn Vương 
-Các hội thẩm nhân dân: 

1. Ông Trần Văn Hiểu. 
2. Ông Phạm Mã Siêu. 

 - Thư ký phiên tòa: Bà Chu Thị Linh - Thư ký Tòa án. 
 - Đại diện VKSND huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình tham  gia phiên tòa: Bà 

Đoàn Thị Sớm - Kiểm sát viên. 
 Ngày 08 tháng 9 năm 2017 tại Trụ sở Tòa án nhân dân huyện Tiền Hải, tỉnh 

Thái Bình xét xử sơ thẩm công khai vụ án thụ lý số: 87/2017/TLST - HNGĐ ngày 
04/5/2017 về việc: “Tranh chấp hôn nhân và gia đình” theo Quyết định đưa vụ án ra 

xét xử số: 30/2017/QĐXX- ST ngày 09/8/2017 giữa các đương sự: 
 1. Nguyên đơn: Anh Trần Văn Ch, sinh năm 1981(Có mặt). 
 2. Bị đơn:         Chị Vũ Thị H, sinh năm 1986 (Có mặt). 

 Đều có Địa chỉ: Thôn HL, xã ĐH, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình. 
 - Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

1. Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Tiền Hải - Chi nhánh 
ĐL. 

Địa chỉ: Xã ĐL, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình. 
Người đại diện: Ông Trần Ngọc T - Giám đốc phòng giao dịch Chi nhánh ĐL ( 

Vắng mặt - có đơn xin xử vắng mặt). 
2. Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Tiền Hải. 

Địa chỉ: Thị trấn T, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình. 
Người đại diện theo pháp luật: Ông Mai Quang Ch - Giám đốc Ngân hàng Chính 

sách xã hội huyện Tiền Hải. 
Người đại diện theo ủy quyền: Ông Phan Văn Th - Phó giám đốc Ngân hàng 

Chính sách xã hội huyện Tiền Hải (Vắng mặt - có đơn xin xử vắng mặt).  
3. Ông Trần Văn H1, sinh năm 1955 và bà Phạm Thị Ng, sinh năm 1952 (Có 

mặt). 

4. Chị Vũ Thị H2, sinh năm 1975 (Vắng mặt - có đơn xin xử vắng mặt). 
5. Chị Trần Thị Th, sinh năm 1979 (Có mặt). 

6. Chị Nguyễn Thị T2, sinh năm 1980 (Vắng mặt - có đơn xin xử vắng mặt). 
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7. Chị Nguyễn Thị N, sinh năm 1981 (Vắng mặt - có đơn xin xử vắng mặt). 
Đều có địa chỉ: Thôn HL, xã ĐH, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình. 

8. Chị Trần Thị C, sinh năm 1990 (Có mặt). 
Địa chỉ: Thôn VX, xã ĐH, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình. 

 

NỘI DUNG VỤ ÁN 

 Tại đơn xin ly hôn ngày 14/4/2017 được bổ sung bằng bản tự khai ngày 
04/5/2017, biên bản lấy lời khai ngày 12/7/2017 và quá trình hòa giải tại Tòa án cũng 

như tại phiên tòa ngày hôm nay, nguyên đơn là anh Trần Văn Ch trình bày: Anh và chị 
Vũ Thị H kết hôn với nhau là tự nguyện và có đăng ký kết hôn tại Ủy ban nhân dân xã 

ĐH, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình ngày 26/10/2004. Sau khi kết hôn vợ chồng có 
cuộc sống ổn định, chung sống hạnh phúc không xảy ra mâu thuẫn gì. Do công việc lái 

xe nên anh thường xuyên không có nhà, trước khi anh nộp đơn xin ly hôn tại Tòa án 
khoảng một tháng thì anh được bố mẹ đẻ anh nói cho anh biết là chị H ở nhà đã không 

chung thủy với anh và cháu H3 không phải là con đẻ của anh. Khi có kết quả xét 
nghiệm AND giữa mẹ đẻ anh là bà Phạm Thị Ng và cháu Trần Ngọc H3 xác định cháu 

H3 và mẹ đẻ anh không cùng huyết thống nên anh đã về nhà hỏi chị H và chị H cũng 
đã thừa nhận với anh việc chị H không chung thủy với anh. Nay xét thấy tình cảm vợ 

chồng không còn nên anh đề nghị Tòa án nhân dân huyện Tiền Hải giải quyết cho anh 
được ly hôn với chị Vũ Thị H. 
 Về con chung: Anh và chị H có một con chung là Trần Vũ S, sinh ngày 

14/7/2005. Từ khi vợ chồng sống ly thân con chung Trần Vũ S do anh trực tiếp nuôi 
dưỡng, chăm sóc. Nguyện vọng của anh sau khi ly hôn là xin được trực tiếp nuôi 

dưỡng con chung Trần Vũ S, anh không yêu cầu chị H phải cấp dưỡng nuôi con chung 
cùng anh. Đối với cháu Trần Ngọc H3, sinh ngày 14/02/2013 mặc dù trên giấy khai 

sinh thể hiện cháu H3 là con của anh nhưng tại kết quả xét nghiệm AND xác định cháu 
H3 không phải là con của anh nên anh không thừa nhận cháu Trần Ngọc H3 là con 

chung của anh và chị H. Cháu H3 là con riêng của chị H nên chị H phải có trách nhiệm 
nuôi dưỡng, chăm sóc cháu H3. 

Về tài sản chung: Anh và chị H có tài sản chung gồm: 01 ngôi nhà mái bằng một 
tầng cùng công trình phụ khép kín diện tích khoảng 60m

2
 xây dựng trên diện tích đất 

115m
2
 tại thôn HL, xã ĐH, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình. Đất đã được cấp giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên hai vợ chồng năm 2012; 01 xe máy SH, 

BKS:17B8- xxx mang tên Trần Văn Ch; 01 xe máy Classical, BKS: 17B-xxx mang tên 
Vũ Thị H và một số tài sản là đồ dùng sinh hoạt trong gia đình, anh Ch không đề nghị 
Tòa án giải quyết. Sau khi ly hôn những tài sản chung là đồ dùng sinh hoạt trong gia 

đình anh nhường lại cho chị H sở hữu và sử dụng, còn anh xin được sở hữu và sử dụng 
nhà và đất, xe máy SH, còn chị H sở hữu và sử dụng xe máy Classical, BKS: 17B-xxx 

mang tên Vũ Thị H, anh có trách nhiệm thanh toán tiền chênh lệch về tài sản cho chị H 
theo quy định của pháp luật.  

Về công nợ: Tại biên bản hòa giải ngày 06/7/2017, biên bản lấy lời khai ngày 
12/7/2017 và tại phiên tòa hôm nay, anh Ch trình bày: Vợ chồng anh còn nợ các khoản 

nợ sau: Nợ bố mẹ đẻ anh là ông Trần Văn H1 và bà Phạm Thị Ng ở thôn HL, xã ĐH số 
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tiền 200.000.000 đồng; Nợ ngân hàng Nông nghiệp huyện Tiền Hải chi nhánh ĐL 
50.000.000đồng, hiện tại vẫn chưa trả gốc; Nợ em gái anh là  chị Trần Thị C ở thôn 

VX, xã Đ H 03 chỉ vàng và số tiền 20.000.000đồng; nợ Ngân hàng chính sách xã hội 
huyện Tiền Hải 12.000.000đồng tiền gốc và các khoản nợ phường của chị Th, chị N, 

chị T2, chị H2 theo đơn yêu cầu đề nghị của các chị và đã có các tài liệu chứng cứ nộp 
tài Tòa án. Anh đề nghị Tòa án xem xét chia nghĩa vụ trả nợ theo  quy định của pháp 

luật. 

Tại bản tự khai ngày 04/5/2017, biên bản lấy lời khai ngày 12/7/2017 và quá 
trình hòa giải tại Tòa án cũng như tại phiên tòa hôm nay, bị đơn là chị Vũ Thị H trình 

bày: Chị và anh Ch kết hôn với nhau là tự nguyện và có đăng ký kết hôn tại Ủy ban 
nhân dân xã ĐH, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình ngày 26/10/2004. Sau khi kết hôn vợ 

chồng chung sống hạnh phúc không xảy ra mâu thuẫn gì. Khoảng hơn một tháng trước 
khi nộp đơn ly hôn, anh Ch đưa cho chị xem kết quả xét nghiệm ADN giữa mẹ chồng 

chị và cháu H3 xác định giữa mẹ chồng chị và cháu H3 không cùng huyết thống, lúc 
đó giữa chị và anh Ch đã xảy ra mâu thuẫn, vợ chồng không còn tình yêu Th và tin 

tưởng nhau. Nay anh Ch có đơn xin ly hôn chị, xác định vợ chồng không thể đoàn tụ 
được nên chị cũng đồng ý ly hôn với anh Ch. 

Về con chung: Chị và anh Ch có một con chung là Trần Vũ S, sinh ngày 
14/7/2005. Nguyện vọng của chị sau khi ly hôn là xin được trực tiếp nuôi dưỡng, chăm 

sóc con chung Trần Vũ S, chị không yêu cầu anh Ch phải cấp dưỡng nuôi con chung 
cùng chị. Đối với cháu Trần Ngọc H3, sinh ngày 14/02/2013 mặc dù trên giấy khai 
sinh thể hiện cháu H3 là con của chị và anh Ch nhưng anh Ch không thừa nhận cháu 

H3 là con của anh Ch nên chị xác định cháu H3 là con riêng của chị. Chị không yêu 
cầu anh Ch phải có trách nhiệm với cháu Trần Ngọc H3.  

Về tài sản chung: Chị và anh Ch có tài sản chung gồm: 01 ngôi nhà mái bằng 
một tầng cùng công trình phụ khép kín diện tích khoảng 60m

2
 xây dựng trên diện tích 

đất 115m
2
 tại thôn HL, xã ĐH, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình. Đất đã được cấp giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên hai vợ chồng năm 2012; 01 xe máy SH, 

BKS:17B8- xxx mang tên Trần Văn Ch; 01 xe máy Classical, BKS: 17B-xxx mang tên 
Vũ Thị H và một số tài sản là đồ dùng sinh hoạt trong gia đình, chị H không đề nghị 

Tòa án giải quyết. Tại phiên tòa chị nhất trí với ý kiến của anh Ch về nhường lại toàn 
bộ tài sản là đồ dùng sinh hoạt trong gia đình cho chị sở hữu và sử dụng, chị có nguyện 

vọng xin được sở hữu và sử dụng nhà và đất là tài sản chung của vợ chồng tại Thôn 
HL, xã ĐH, vì từ khi vợ chồng sống ly thân cho đến nay anh Ch và cháu S đã về nhà 

bố mẹ đẻ anh Ch để ở, còn chị và cháu H3 đang ở tại nhà của hai vợ chồng, bản thân 
chị có thu nhập chủ yếu từ nông nghiệp nên không có điều kiện để tạo lập được chỗ ở 
mới và chiếc xe máy Classical, BKS: 17B-xxx mang tên Vũ Thị H. Còn anh Ch sở hữu 

và sử dụng xe máy SH, BKS:17B8- xxx mang tên Trần Văn Ch. Chị có trách nhiệm 
thanh toán tiền chênh lệch về tài sản cho anh Ch theo quy định của pháp luật.  

Về công nợ: Tại biên bản hòa giải ngày 06/7/2017, biên bản lấy lời khai ngày 
12/7/2017 và tại phiên tòa hôm nay, chị H trình bày chị và anh Ch còn nợ các khoản 

sau: Nợ ngân hàng nông nghiệp huyện Tiền Hải chi nhánh ĐL 50.000.000 đồng tiền nợ 
gốc và lãi; Nợ ngân hàng chính sách xã hội huyện Tiền hải số tiền gốc 

12.000.000đồng, vay ngày 27/10/2015, hàng tháng chị vẫn trả lãi; Nợ tiền phường do 
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chị Vũ Thị H2 ở thôn HL, xã ĐH làm chủ phường hiện nay còn nợ lại số tiền cả gốc và 
lãi là 8.400.000đồng; Nợ tiền phường do chị Nguyễn Thị N ở thôn HL, xã ĐH và hiện 

nay còn nợ lại số tiền cả gốc và lãi là 18.000.000đồng; Nợ tiền phường do chị Trần Thị 
Th ở thôn HL, xã ĐH làm chủ phường và hiện nay còn nợ lại số tiền cả gốc và lãi là 

13.200.000đồng; Nợ tiền phường do chị Nguyễn Thị T2 ở thôn HL, xã ĐH làm chủ 
phường và hiện nay còn nợ lại số tiền cả gốc và lãi là 22.000.000đồng. Quan điểm của 

chị H yêu cầu hai vợ chồng phải có trách nhiệm trả các khoản nợ chung của vợ chồng. 

Đối với các khoản nợ 200.000.000đồng anh Ch khai vay của ông H1, bà Ng 
cũng như khoản nợ của chị C là 03 chỉ vàng 9999 và số tiền 20.000.000đồng chị không 

chấp nhận đây là nợ chung của vợ chồng vì chị không vay và cũng không được cầm số 
tiền và vàng trên.  

Tại công văn số 01ngày 25/5/2017 và bản tự khai ngày 15/6/2017, bảng tính nợ 
gốc, lãi đến ngày 08/9/2017, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là Ngân hàng 

nông nghiệp huyện Tiền Hải - Chi nhánh ĐL do ông Trần Ngọc T là Giám đốc Ngân 
hàng nông nghiệp huyện Tiền Hải - Chi nhánh ĐL trình bày: Căn cứ vào nhu cầu vay 

vốn của gia đình anh Trần Văn Ch và chị Vũ Thị H, ngày 10/6/2016 Ngân hàng nông 
nghiệp huyện Tiền Hải - Chi nhánh ĐL đã cho anh Ch và chị H vay số tiền 

50.000.000đồng và lãi suất là 9,5%/năm, mục đích sử dụng vốn là chăn nuôi theo Hợp 
đồng tín dụng số 3404LAV201605109. Anh Ch và chị H đã nhận đủ số 

50.000.000đồng theo hợp đồng đã ký kết. Tài sản để đảm bảo cho khoản tiền vay của 
anh Ch chị H gồm: Nhà mái bằng diện tích khoảng 65m

2
 trên diện tích đất 115m

2
 tại 

thôn HL, xã ĐH, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình theo giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất số BK019420 do Ủy ban nhân dân huyện Tiền hải cấp ngày 14/9/2012. Tính đến 
ngày 08/9/2017 anh Ch và chị H đã trả nợ lãi cho ngân hàng số tiền là 5.093.056 đồng 

và còn nợ ngân hàng số tiền nợ gốc là 50.000.000đồng và số tiền lãi là 956.861 đồng. 
Nay anh Ch và chị H ly hôn quan điểm của ngân hàng đề nghị anh Ch và chị H phải có 

trách nhiệm trả nợ gốc cho Ngân hàng là 50.000.000đồng và lãi tính đến ngày 
08/9/2017 là 956.861 đồng. Tổng số tiền cả gốc và lãi anh Ch và chị H phải trả cho 

Ngân hàng là 50.956.861 đồng ( Năm mươi triệu chín trăm năm mươi sáu nghìn tám 
trăm sáu mươi mốt đồng). 

Tại đơn đề nghị ngày 23/6/2017, bản tự khai ngày 27/6/2017, bản tự khai bổ 
sung ngày 05/9/2017, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là Ngân hàng chính sách 

xã hội huyện Tiền Hải do ông Phan Văn Thanh Phó giám đốc Ngân hàng Chính sách 
xã hội huyện Tiền Hải là người đại diên theo ủy quyền của Giám đốc Ngân hàng chính 

sách xã hội huyện Tiền Hải trình bày: Căn cứ vào nhu cầu vay vốn của gia đình anh 
Trần Văn Ch và chị Vũ Thị H ngày 27/10/2015, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện 
Tiền Hải đã thực hiện việc giải ngân cho anh Ch, chị H vay số tiền là 12.000.000đồng; 

lãi suất là 0,75%/tháng. Thời hạn trả nợ là ngày 15/10/2020. Hình thức bảo đảm tiền 
vay bằng tín chấp. Anh Ch và chị H đã trả lãi đến ngày 15/8/2017 là 1.974.000đồng. 

Tính đến ngày 08/9/2017 anh Ch, chị H còn nợ ngân hàng số tiền gốc là 
12.000.000đồng và tiền lãi là 72.000đồng. Nay anh Ch, chị H ly hôn, Ngân hàng chính 

sách xã hội huyện Tiền Hải yêu cầu anh Ch, chị H phải có trách nhiệm trả toàn bộ số 
tiền nợ gốc là 12.000.000đồng và tiền lãi là 72.000đồng cho Ngân hàng. Tổng số tiền 
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cả gốc và lãi anh Ch và chị H phải trả cho Ngân hàng là 12.072.000 đồng (Mười hai 
triệu không trăm bảy mươi hai nghìn đồng). 

Tại đơn đề nghị ngày 22/4/2017 được bổ sung bằng bản tự khai ngày 19/5/2017, 
biên bản lấy lời khai ngày 19/6/2017 và quá trình hòa giải tại Tòa án cũng như tại 

phiên tòa hôm nay, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là ông Trần Văn H1 và bà 
Phạm Thị Ng trình bày: Năm 2011, vợ chồng anh Ch, chị H mua xe du lịch 16 chỗ còn 

thiếu tiền nên ông bà đã cho vợ chồng anh Ch, chị H vay số tiền 100.000.000đồng. 
Đến năm 2012, anh Ch chị H mua nhà và đất ông bà lại cho anh chị vay tiếp số tiền 
100.000.000đồng. Số tiền ông bà cho anh Ch, chị H vay là khoản tiền tích góp của ông 

bà và vì là con trai và con dâu nên giữa ông bà và anh Ch chị H không viết giấy vay nợ 
với nhau. Từ thời gian vay cho đến nay vợ chồng anh Ch, chị H chưa trả cho ông bà số 

tiền trên. Nay anh Ch, chị H ly hôn ông bà yêu cầu anh chị phải có trách nhiệm trả cho 
ông bà số tiền nợ gốc là 200.000.000đồng (Hai trăm triệu đồng). Ông bà không yêu 

cầu anh Ch, chị H phải trả lãi. 

Tại đơn đề nghị ngày 22/5/2017 được bổ sung bằng bản tự khai ngày 15/6/2017, 

biên bản lấy lời khai ngày 06/7/2017 và quá trình hòa giải tại Tòa án cũng như tại 
phiên tòa hôm nay, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là chị Trần Thị C trình bày: 

Năm 2012 chị cho anh trai và chị dâu chị là anh Ch, chị H vay 20.000.000đồng để sửa 
nhà và đến đầu năm 2017 chị cho chị H vay 03 chỉ vàng 9999 chị H nói là đóng 

phường. Số tiền và vàng trên chị đều đưa cho chị H nhưng vì là chị em nên không viết 
giấy vay nợ gì. Nay anh Ch, chị H ly hôn chị yêu cầu anh Ch và chị H phải có trách 
nhiệm trả cho chị số tiền và vàng trên. Chị không yêu cầu anh Ch, chị H phải trả lãi 

cho chị. 

Tại đơn đề nghị ngày 13/6/2017 được bổ sung bằng bản tự khai ngày 15/6/2017 

và quá trình hòa giải tại Tòa án, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan là chị Vũ Thị 
H2 trình bày: Vào tháng 5/2016 âm lịch các chị tổ chức vào phường tháng với nhau do 

chị làm chủ phường gồm 20 người chơi, mỗi người (01 chân phường) là 
1.000.000đồng/tháng, lãi suất là 200.000đồng/01 chân phường/01 tháng. Anh Ch, Chị 

H vào một chân phường 1.000.000đồng và đã rút phường vào tháng 6/2016 âm lịch với 
số tiền là 19.200.000đồng. Hiện nay, anh Ch, chị H còn nợ 07 chân phường với số tiền 

gốc là 7.000.000đồng và lãi là 1.400.000đồng. Nay anh Ch, chị H ly hôn, chị yêu cầu 
anh Ch và chị H phải có trách nhiệm trả đầy đủ khoản tiền phường còn nợ cả gốc và lãi 

là 8.400.000đồng (Tám triệu bốn trăm nghìn đồng). 

Tại đơn đề nghị ngày 13/6/2017 được bổ sung bằng bản tự khai ngày 15/6/2017 

và quá trình hòa giải tại Tòa án, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan là chị Trần Thị 
Th trình bày: Vào tháng 01/2016 âm lịch các chị tổ chức vào phường tháng với nhau 
do chị làm chủ phường gồm 22 người chơi, mỗi người (01 chân phường) là 

2.000.000đồng/tháng, lãi suất là 200.000đồng/01 chân phường/01 tháng. Anh Ch, Chị 
H vào một chân phường 2.000.000đồng và đã rút phường ở chân thứ 6 vào tháng 

6/2016 âm lịch. Hiện nay, anh Ch, chị H còn nợ 06 chân phường với số tiền gốc là 
12.000.000đồng và lãi là 1.200.000đồng. Nay anh Ch, chị H ly hôn, chị yêu cầu anh 

Ch và chị H phải có trách nhiệm trả đầy đủ khoản tiền phường còn nợ cả gốc và lãi là 
13.200.000đồng (Mười ba triệu hai trăm nghìn đồng). 
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Tại đơn đề nghị ngày 13/6/2017 được bổ sung bằng bản tự khai ngày 15/6/2017 
và quá trình hòa giải tại Tòa án, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan là chị Nguyễn 

Thị N trình bày: Vào tháng 03/2016 âm lịch các chị tổ chức vào phường tháng với 
nhau do chị làm chủ phường gồm 30 người chơi, mỗi người (01 chân phường) là 

1.000.000đồng/tháng, lãi suất là 200.000đồng/01 chân phường/01 tháng. Anh Ch, Chị 
H vào một chân phường 1.000.000đồng và đã rút phường ở chân thứ 4 vào tháng 

6/2016 âm lịch. Hiện nay, anh Ch, chị H còn nợ 15 chân phường với số tiền gốc là 
15.000.000đồng và lãi là 3.000.000đồng. Nay anh Ch, chị H ly hôn, chị yêu cầu anh 
Ch và chị H phải có trách nhiệm trả đầy đủ khoản tiền phường còn nợ cả gốc và lãi là 

18.000.000đồng (Mười tám triệu đồng). 

Tại đơn đề nghị ngày 13/6/2017 được bổ sung bằng bản tự khai ngày 15/6/2017, 

người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan là chị Nguyễn Thị T2 trình bày: Vào tháng 
5/2016 âm lịch các chị tổ chức vào phường tháng với nhau do chị làm chủ phường gồm 

23 người chơi, mỗi người (01 chân phường) là 2.000.000đồng/tháng, lãi suất là 
200.000đồng/01 chân phường/01 tháng. Anh Ch, Chị H vào một chân phường 

2.000.000đồng và đã rút phường ở chân thứ 2 vào tháng 6/2016 âm lịch. Hiện nay, anh 
Ch, chị H còn nợ 10 chân phường với số tiền gốc là 20.000.000đồng và lãi là 

2.000.000đồng. Nay anh Ch, chị H ly hôn, chị yêu cầu anh Ch và chị H phải có trách 
nhiệm trả đầy đủ khoản tiền phường còn nợ cả gốc và lãi là 22.000.000đồng (Hai mươi 

hai triệu đồng). 

 Tại phiên tòa Kiểm sát viên phát biểu quan điểm về việc tuân theo pháp luật tố 
tụng của Thẩm phán, Hội đồng xét xử, Thư ký phiên tòa và của những người tham gia 

tố tụng trong quá trình giải quyết vụ án kể từ khi thụ lý vụ án cho đến trước thời điểm 
Hội đồng xét xử nghị án và phát biểu ý kiến về việc giải quyết vụ án. 

 
NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

  
Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án và được thẩm tra 

tại phiên tòa cũng như phát biểu của Kiểm sát viên tại phiên tòa. Hội đồng xét xử nhận 
định như sau: 

 [1]. Về tố tụng: - Bị đơn là chị Vũ Thị H có hộ khẩu thường trú tại xã ĐH, 
huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình. Căn cứ vào điều 39 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015, 

vụ án tranh chấp về hôn nhân và gia đình giữa anh Trần Văn Ch và chị Vũ Thị H thuộc 
thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân huyện Tiền Hải. 

 - Những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là Ngân hàng nông nghiệp 
huyện Tiền Hải - Chi nhánh ĐL; Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Tiền Hải; Chị Vũ 
Thị H2, chị Nguyễn Thị T2 và chị Nguyễn Thị N vắng mặt tại phiên tòa nhưng đều có 

đơn đề nghị Tòa án xét xử vắng mặt. Căn cứ vào khoản 1 điều 228 Bộ luật tố tụng dân 
sự năm 2015, Tòa án tiến hánh xét xử vắng mặt những người có quyền lợi nghĩa vụ 

liên quan 
[2]. Về nội dung vụ án: 

 * Về quan hệ hôn nhân: Anh Trần Văn Ch và chị Vũ Thị H kết hôn là tự 

nguyện và có đăng ký kết hôn tại Ủy ban nhân dân xã ĐH, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái 

Bình. Đó là hôn nhân hợp pháp. Sau khi kết hôn vợ chồng chung sống vui vẻ, hạnh 
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phúc đến tháng 03/2017 thì phát sinh mâu thuẫn, anh Ch trình bày chị H không chung 
thủy với anh và cháu Trần Ngọc H3 không phải là con của anh, chị H trình bày vợ 

chồng không còn tin tưởng và tình Th yêu với nhau. Từ tháng 4/2017 cho đến nay hai 
vợ chồng sống ly thân. Tại phiên tòa hôm nay, anh Ch vẫn đề nghị Tòa án nhân dân 

huyện Tiền Hải giải quyết cho anh được ly hôn với chị H vì tình cảm vợ chồng không 
còn. Bị đơn là chị H cũng đồng ý ly hôn với anh Ch. 

 Xét yêu cầu của anh Ch xin ly hôn chị H Hội đồng xét xử xét thấy: Anh Ch và 
chị H xảy ra mâu thuẫn từ đầu năm 2017 do vợ chồng không còn lòng tin đối với nhau. 
Từ tháng 4/2017 cho đến nay hai vợ chồng sống ly thân, không ai quan tâm đến ai. 

Quan hệ vợ chồng không còn tồn tại trên thực tế. Như vậy là hôn nhân đã lâm vào tình 
trạng trầm trọng, đời sống chung không thể kéo dài, mục đích hôn nhân không đạt 

được. Việc thuận tình ly hôn giữa anh Ch và chị H tại phiên tòa là tự nguyện, không vi 
phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội. Vì vậy, cần áp dụng điều 55 Luật 

hôn nhân và gia đình năm 2014 xử công nhận việc thuận tình ly hôn giữa anh Trần Văn 
Ch và chị Vũ Thị H. 

* Về con chung: Cả anh Trần Văn Ch và chị Vũ Thị H đều xác nhận vợ chồng 
có một con chung là Trần Vũ S, sinh ngày 14/7/2005. Nguyện vọng của anh Ch và chị 

H đều xin được trực tiếp nuôi dưỡng, chăm sóc con chung Trần Vũ S. Xét thấy từ khi 
vợ chồng sống ly thân cho đến nay con chung của anh Ch và chị H là cháu Trần Vũ S 

đang sống cùng với anh Ch và tại biên bản lấy lời khai ngày 19/5/2017, cháu Trần Vũ 
S có nguyện vọng xin được ở với bố. Để đảm bảo cho việc học tập ổn định cũng như 
nguyện vọng của cháu S nên Hội đồng xét xử chấp nhận yêu cầu của anh Ch, giao con 

chung Trần Vũ S cho anh Trần Văn Ch trực tiếp nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục là 
phù hợp với quy định tại điều 81 Luật hôn nhân và gia đình năm 2014.Việc cấp dưỡng 

nuôi con chung anh Ch không yêu cầu Tòa án giải quyết, khi nào các đương sự có yêu 
cầu sẽ được giải quyết bằng một vụ án dân sự khác. 

Đối với cháu Trần Ngọc H3, sinh ngày 14/02/2013 mặc dù trên giấy khai sinh 
thể hiện cháu H3 là con của anh Ch và chị H nhưng tại kết quả xét nghiệm AND ngày 

09/4/2017 của Trung tâm xét nghiệm LOCI ADN giữa bà Phạm Thị Ng là mẹ đẻ anh 
Ch và cháu Trần Ngọc H3 đã kết luận giữa bà Ng và cháu H3 là không cùng huyết 

thống. Anh Ch không thừa nhận cháu H3 là con của anh Ch và chị H cũng đã xác nhận 
cháu H3 là con riêng của chị H. Vì vậy, xác định cháu H3 là con riêng của chị H và chị 

H phải có trách nhiệm nuôi dưỡng, chăm sóc cháu Trần Ngọc H3. 
* Về tài sản chung: Cả anh Ch và chị H đều thống nhất xác nhận tài sản chung 

của vợ chồng gồm: 01 ngôi nhà mái bằng một tầng cùng công trình phụ khép kín diện 
tích khoảng 60m

2
 xây dựng trên diện tích đất 115m

2
 tại thôn HL, xã ĐH, huyện Tiền 

Hải, tỉnh Thái Bình. Đất đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên hai 

vợ chồng năm 2012; 01 xe máy SH, BKS:17B8- xxx mang tên Trần Văn Ch; 01 xe 
máy Classical, BKS: 17B-xxx mang tên Vũ Thị H. Đối với các tài sản là đồ dùng sinh 

hoạt trong gia đình, anh Ch và chị H đều không đề nghị Tòa án giải quyết phân chia, 
tại phiên tòa anh Ch tự nguyện nhường toàn bộ tài sản là đồ dùng sinh hoạt trong gia 

đình cho chị H sở hữu và sử dụng.  
Đối với tài sản là nhà mái bằng một tầng cùng công trình phụ khép kín diện tích 

khoảng 60m
2
 xây dựng trên diện tích đất 115m

2
 tại thôn HL, xã ĐH, huyện Tiền Hải, 

tỉnh Thái Bình; 01 xe máy SH, BKS:17B8- xxx mang tên Trần Văn Ch; 01 xe máy 
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Classical, BKS: 17B-xxx mang tên Vũ Thị H cả anh Ch và chị H đều đề nghị Tòa án 
định giá tài sản để phân chia tài sản chung của vợ chồng khi ly hôn. Trong quá trình 

giải quyết vụ án và tại phiên tòa hôm nay, cả anh Ch và chị H đều có nguyện vọng xin 
được sở hữu, sử dụng nhà và đất tại Thôn HL, xã ĐH, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình. 

Do các đương sự không thống nhất được cách phân chia và đề nghị Tòa án phân chia 
tài sản chung của vợ chông nên Hội đồng xét xử giải quyết phân chia tài sản chung của 

vợ chồng theo quy định tại điều 59 Luật hôn nhân và gia đình năm 2014. 
Tại biên bản định giá tài sản ngày 25/7/2017, Hội đồng định giá tài sản huyện 

Tiền Hải xác định giá trị tài sản của anh Ch và chị H cụ thể như sau: 

- Diện tích đất 115m
2
 tại Thôn HL, xã ĐH, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình có 

giá là 800.000đồng/1m
2
 x 115m

2
 = 92.000.000đồng (Chín mươi hai triệu đồng). 

- Nhà mái bằng một tầng cùng công trình phụ khép kín giá trị còn lại sau khấu 
hao là: 101.071.000đồng (Một trăm linh một triệu không trăm bẩy mươi mốt nghìn 

đồng). 
- Xe máy SH mua năm 2016 mang tên anh Trần Văn Ch, giá trị còn lại sau khấu 

hao là: 52.000.000đồng (Năm mươi hai triệu đồng). 
- Xe máy Classical mua năm 2009 mang tên Vũ Thị H, giá trị còn lại sau khấu 

hao là 3.000.000đồng (Ba triệu đồng). 
Tổng giá trị tài sản chung của anh Ch và chị H là: 248.071.000đồng (Hai 

trăm bốn mươi tám triệu không trăm bảy mươi mốt nghìn đồng).  

Xét yêu cầu của anh Ch và chị H về việc phân chia tài sản, Hội đồng xét xử xét 
thấy: Anh Ch và chị H đều không chứng minh được người nào có công sức nhiều hơn 

trong việc tạo lập khối tài sản chung nên giữa anh Ch và chị H có công sức ngang nhau 
trong việc tạo lập khối tài sản chung của vợ chồng và tài sản chung được chia đôi theo 

quy định của pháp luật. Tài sản chung của anh Ch và chị H được định giá là 
248.071.000đồng (Hai trăm bốn mươi tám triệu không trăm bảy mươi mốt nghìn 

đồng). Anh Ch và chị H mỗi người được hưởng ½ giá trị tài sản chung là 124.035.500 
đồng (Một trăm hai mươi bốn triệu không trăm ba mươi năm nghìn năm trăm đồng).   

Trong quá trình giải quyết vụ án và tại phiên tòa hôm nay, cả anh Ch và chị H 
đều có nguyện vọng xin được sở hữu, sử dụng nhà và đất. Xét thấy, từ khi vợ chồng 

sống ly thân cho đến nay anh Ch và cháu S đã về nhà bố mẹ đẻ anh Ch sống, còn chị H 
và cháu H3 đang sinh sống tại ngôi nhà mái bằng nằm trên diện tích đất 115m

2
 tại 

Thôn HL, xã ĐH, bản thân chị H làm nghề tự do và làm nông nghiệp, kinh tế còn khó 
khăn không có điều kiện tạo lập chỗ ở mới sau khi ly hôn. Nên cần giao cho chị H 

được sở hữu và sử dụng ngôi nhà mái bằng một tầng cùng công trình phụ khép kín và 
diện tích đất 115m

2
 tại Thôn HL, xã ĐH, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình có giá trị là 

193.071.000đồng (Một trăm chín mươi ba triệu không trăm bảy mươi mốt nghìn đồng) 

là có căn cứ và phù hợp. Đối với chiếc xe máy Classical, BKS: 17B-xxx mang tên Vũ 
Thị H có giá trị là 3.000.000đồng. Hiện nay chị H đang sở hữu và sử dụng nên cần 

giao cho chị H tiếp tục sở hữu và sử dụng là phù hợp. 
Đối với tài sản chung là chiếc xe máy SH, BKS:17B8- xxx mang tên Trần Văn 

Ch có giá trị là 52.000.0000đồng. Hiện nay anh Ch đang sở hữu và sử dụng nên cần 
giao cho anh Ch tiếp tục sở hữu và sử dụng chiếc xe máy SH là phù hợp.  

Tổng giá trị tài sản chung chị H được sở hữu và sử dụng là 196.071.000đồng  

(Một trăm chín mươi sáu triệu không trăm bảy mươi mốt nghìn đồng). 
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Tổng giá trị tài sản chung anh Ch được sở hữu và sử dụng là: 
52.000.000đồng (Năm mươi hai triệu đồng). 

Chị Vũ Thị H có trách nhiệm thanh toán tiền chênh lệch về tài sản chung cho 
anh Trần Văn Ch là 72.035.500đồng (Bảy mươi hai triệu không trăm ba mươi lăm 

nghìn năm trăm đồng). 
* Về công nợ: Anh Ch và chị H đều xác nhận vợ chồng còn nợ các khoản sau: 

Nợ ngân hàng nông nghiệp huyện Tiền Hải chi nhánh ĐL 50.000.000 đồng tiền nợ gốc 
và lãi; Nợ ngân hàng chính sách xã hội huyện Tiền hải số tiền gốc 12.000.000đồng; Nợ 
tiền phường do chị Vũ Thị H2 ở Thôn HL, xã ĐH làm chủ phường hiện nay còn nợ lại 

số tiền cả gốc và lãi là 8.400.000đồng; Nợ tiền phường do chị Nguyễn Thị N ở Thôn 
HL, xã ĐH làm chủ phường và hiện nay còn nợ lại số tiền cả gốc và lãi là 

18.000.000đồng; Nợ tiền phường do chị Trần Thị Th ở Thôn HL, xã ĐH làm chủ 
phường và hiện nay còn nợ lại số tiền cả gốc và lãi là 13.200.000đồng; Nợ tiền phường 

do chị Nguyễn Thị T2 ở Thôn HL, xã ĐH làm chủ phường và hiện nay còn nợ lại số 
tiền cả gốc và lãi là 22.000.000đồng. Các khoản nợ này anh Ch và chị H đều không có 

tranh chấp và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đều có yêu cầu độc lập yêu 
cầu anh Ch, chị H phải có nghĩa vụ trả nợ sau khi ly hôn.  

Xét thấy, việc vay nợ  giữa vợ chồng anh Ch, chị H với Ngân hàng nông nghiệp 
huyện Tiền Hải chi nhánh ĐL, Ngân hàng chính sách xã hội huyện Tiền Hải cũng như 

việc vào phường là nhằm mục đích đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của gia đình anh Ch, chị 
H, việc vay nợ là tự nguyện nên Hội đồng xét xử xác định đây là các khoản nợ chung 
của vợ chồng và chấp nhận yêu cầu của những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. 

Buộc anh Ch chị H phải có nghĩa vụ vụ trả các khoản nợ trên. 
Đối với khoản nợ 200.000.000đồng anh Ch khai vay của ông H1, bà Ng vào 

năm 2011 và năm 2012 và ông H1, bà Ng có đơn yêu cầu Tòa án giải quyết buộc vợ 
chồng anh Ch, chị H phải có trách nhiệm trả cho ông bà số tiền nợ gốc 

200.000.000đồng. Trong quá trình giải quyết vụ án, Tòa án yêu cầu ông H1, bà Ng 
cung cấp tài liệu chứng cứ để chứng minh việc ông bà cho anh Ch, chị H vay số tiền 

200.000.000đồng nhưng ông H1, bà Ng không cung cấp được cho Tòa án giấy tờ thể 
hiện việc anh Ch, chị H có vay nợ ông bà. Mặt khác, ông H1 khai hai lần vay tiền ông 

đều đưa cho anh Ch, một lần 100.000.000đồng đưa tại nhà ông để anh Ch trả tiền mua 
đất, một lần đưa 100.000.000 đồng  cho anh Ch và ông cùng anh Ch đi mua xe ô tô cho 

anh Ch. Nhưng tại biên bản lấy lời khai ngày 12/7/2017, anh Ch khai cả hai lần vay 
tiền của ông H1, bà Ng chị H là người trực tiếp nhận tiền. Trong quá trình làm việc tại 

Tòa án, chị H không thừa nhận vay số tiền 200.000.000đồng của ông H1, bà Ng. Do 
các lời khai mâu thuẫn nhau và ông H1, bà Ng, anh Ch không cung cấp được tài liệu 
chứng cứ chứng minh việc vay nợ nên Hội đồng xét xử không chấp nhận khoản nợ 

200.000.000đồng của ông H1, bà Ng là nợ chung của vợ chồng anh Ch, chị H và 
không chấp nhận yêu cầu của ông H1, bà Ng về việc đòi anh Ch, chị H phải trả cho 

ông bà số tiền nợ gốc 200.000.000đồng. 
Đối với khoản nợ 20.000.000đồng và 03 chỉ vàng 9999 anh Ch khai vay của em 

gái anh là Trần Thị C vào năm 2012 và đầu năm 2017 và chị C có đơn yêu cầu Tòa án 
giải quyết buộc vợ chồng anh Ch, chị H phải có trách nhiệm trả cho chị số tiền nợ gốc 

20.000.000đồng và 03 chỉ vàng 9999. Trong quá trình giải quyết vụ án, Tòa án yêu cầu 
chị C cung cấp tài liệu chứng cứ để chứng minh việc chị cho anh Ch, chị H vay số tiền 
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20.000.000đồng và 03 chỉ vàng 9999 nhưng chị C không cung cấp được cho Tòa án 
giấy tờ thể hiện việc anh Ch, chị H có vay nợ chị. Chị H không thừa nhận việc vay tiền 

và vàng của chị C.Vì vậy, Hội đồng xét xử không chấp nhận khoản nợ 20.000.000đồng 
và 03 chỉ vàng 9999 của chị C là nợ chung của vợ chồng anh Ch, chị H và không chấp 

nhận yêu cầu của chị C về việc đòi anh Ch, chị H phải trả cho chị số tiền nợ gốc 
20.000.000đồng và 03 chỉ vàng 9999. 

Từ những phân tích về các khoản nợ nêu trên, Hội đồng xét xử xác định khoản 
nợ chung của anh Trần Văn Ch và chị Vũ Thị H trong thời kỳ hôn nhân gồm: Nợ Ngân 
hàng nông nghiệp huyện Tiền Hải - Chi nhánh ĐL số tiền gốc là 50.000.000đồng và lãi 

tính đến ngày 08/9/2017 là 956.861 đồng. Tổng số tiền cả gốc và lãi là 50.956.861đồng 
( Năm mươi triệu chín trăm năm mươi sáu nghìn tám trăm sáu mươi mốt đồng); Nợ 

Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Tiền Hải số tiền gốc là 12.000.000đồng và lãi tính 
đến ngày 08/9/2017 là 72.000 đồng. Tổng số tiền cả gốc và lãi là 12.072.000đồng 

(Mười hai triệu không trăm bảy mươi hai nghìn đồng); Nợ tiền phường do chị Vũ Thị 
H2 làm chủ phường là 8.400.000đồng; Nợ tiền phường do chị Nguyễn Thị N làm chủ 

phường là 18.000.000đồng; Nợ tiền phường do chị Trần Thị Th làm chủ phường là 
13.200.000đồng; Nợ tiền phường do chị Nguyễn Thị T2 làm chủ phường là 

22.000.000đồng. Tổng các khoản nợ của anh Ch, chị H là: 124.628.861đồng ( Một 
trăm hai mươi bốn triệu sáu trăm hai mươi tám nghìn tám trăm sáu mươi mốt đồng) và 

các khoản nợ này anh Ch, chị H có trách nhiệm mỗi người chịu ½ nghĩa vụ trả nợ (mỗi 
người phải trả 62.314.430 đồng). Tuy nhiên, các khoản nợ trên chị H là người trực tiếp 
giao dịch và hàng tháng vẫn trả nợ lãi cho Ngân hàng cũng như trực tiếp theo phường 

và chị H được sở hữu nhà và đất nên cần buộc chị H có trách nhiệm trực tiếp trả nợ cho 
Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Tiền Hải - Chi nhánh ĐL; Ngân 

hàng chính sách xã hội huyện Tiền Hải; trả nợ phường cho chị Vũ Thị H2, chị Trần 
Thị Th, chị Nguyễn Thị N và chị Nguyễn Thị T2. 

Đối trừ đi khoản nợ anh Ch phải có nghĩa vụ trả là 62.314.430 đồng thì chị H 
còn phải thanh toán tiền chênh lệch về tài sản chung cho anh Trần Văn Ch là  

9.721.070đồng (Chín triệu bẩy trăm hai mươi mốt nghìn không trăm bảy mươi đồng). 
Về chi phí tố tụng: Anh Ch và chị H có yêu cầu chia tài sản chung và đều yêu 

cầu định giá tài sản nên anh Ch, chị H phải chịu chi phí tố tụng cho việc định giá tài 
sản. Số tiền chi phí cho việc định giá tài sản là 2.000.000đồng. Anh Ch, chị H mỗi 

người đã nộp 1.000.000đồng chi phí cho việc định giá tài sản nên đã thi hành xong. 
Về án phí: - Anh Ch  phải chịu án phí ly hôn sơ thẩm là 300.000đồng và án phí 

dân sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật gồm: Án phí chia tài sản chung là 
3.086.000đồng; án phí nghĩa vụ trả nợ là 3.115.721 đồng.  

- Chị H phải chịu án phí dân sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật gồm: Án 

phí chia tài sản chung là 3.086.000đồng; án phí nghĩa vụ trả nợ là 3.115.721 đồng.  
- Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Tiền Hải - Chi nhánh 

ĐL; Ngân hàng chính sách xã hội huyện Tiền Hải; chị Vũ Thị H2, chị Trần Thị Th, chị 
Nguyễn Thị N và chị Nguyễn Thị T2 không phải chịu án phí dân sự sơ thẩm. 

- Ông Trần Văn H1 và bà Phạm Thị Ng phải chịu án phí dân sự sơ thẩm đối với 
yêu cầu của ông bà không được chấp nhưng ông H1, bà Ng là Th binh trong kháng 

chiến chống Mỹ cứu nước và là nạn nhân chất độc da cam. Theo quy định tại điểm đ, 
khoản 1 điều 12 Nghị quyết 326 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội quy 
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đinh về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án thì ông 
bà được miễn nộp tiền án phí dân sự sơ thẩm. 

- Chị Trần Thị C phải chịu án phí dân sự sơ thẩm đối với yêu cầu của chị không 
được Tòa án chấp nhận là 20.000.000đồng+ 03 chỉ vàng 9999 (Theo giá vàng của ngân 

hàng nhà nước công bố ngày 07/9/2017, 01 chỉ vàng 9999 có giá là 3.670.000đồng/1 
chỉ vàng = 11.010.000đồng) x 5% . Số tiền án phí dân sự sơ thẩm chị C phải chịu là 

1.550.050 đồng.  
 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH 
  

Căn cứ vào các điều 28, 35, 39, 228, 271 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015; Điều 
471 Bộ luật dân sự năm 2015;  Điều 51, 53, 55, 57, 58,59, 60, 81, 82, 83, 84 Luật hôn 

nhân và gia đình; Điều 12, Điều 26, Điểm a, khoản 5 điều 27 Nghị quyết số 
326/2016/UBTVQH 14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về 

mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng  án phí, lệ phí Tòa án; 
 1/ Về quan hệ hôn nhân: Xử công nhận thuận tình ly hôn giữa anh Trần Văn Ch 

và chị Vũ Thị H. 
 2/ Về con chung: Anh Trần Văn Ch và chị Vũ Thị H có một con chung là Trần 

Vũ S, sinh ngày 14/7/2005. Giao con chung Trần Vũ S, sinh ngày 14/7/2005 cho anh 
Trần Văn Ch trực tiếp nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục.Việc cấp dưỡng nuôi con chung 
không đặt ra giải quyết, khi nào các đương sự có yêu cầu sẽ được giải quyết bằng một 

vụ án dân sự khác. 
Chị Vũ Thị H có quyền thăm nom, chăm sóc, giáo dục con chung. 

Xác định cháu Trần Ngọc H3, sinh ngày 14/02/2013 là con riêng của chị Vũ Thị 
H. Chị H có trách nhiệm nuôi dưỡng, chăm sóc cháu Trần Ngọc H3. 

3/ Về tài sản chung: Xác định tài sản chung của anh Trần Văn Ch và chị Vũ Thị 

H gồm: Diện tích đất 115m
2
 tại Thôn HL, xã ĐH, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình. Đất 

đã được Ủy ban nhân dân huyện Tiền Hải cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất năm 
2012 có giá trị là 92.000.000đồng (Chín mươi hai triệu đồng); Nhà mái bằng một tầng 

cùng công trình phụ khép kín có giá trị là 101.071.000đồng (Một trăm linh một triệu 
không trăm bẩy mươi mốt nghìn đồng); Xe máy SH mua năm 2016 mang tên anh Trần 

Văn Ch, có giá trị là 52.000.000đồng (Năm mươi hai triệu đồng); Xe máy Classical 
mua năm 2009 mang tên Vũ Thị H có giá trị là 3.000.000đồng (Ba triệu đồng). Tổng 

giá trị tài sản chung của anh Ch và chị H là: 248.071.000đồng (Hai trăm bốn mươi 
tám triệu không trăm bảy mươi mốt nghìn đồng). 

- Chia cho chị Vũ Thị H được quyền sử dụng diện tích đất thổ cư 115m
2 
tại Thôn 

HL, xã ĐH, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 
số BK 019420 do Ủy ban nhân dân huyện Tiền hải cấp ngày 14/9/2012 mang tên anh 

Trần Văn Ch và chị Vũ Thị H có giá trị là 92.000.000đồng (Chín mươi hai triệu đồng). 
Đất có các chiều cụ thể như sau: 

+ Đông dài 14m giáp thổ bà G 
+ Tây dài 14m giáp ngõ ông Đ 

+ Nam dài 7m giáp đường 19/5 
+ Bắc dài 9,5m giáp thổ ông R 
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  Chia cho chị Vũ Thị H được quyền sở hữu và sử dụng một ngôi nhà mái bằng 
cùng công trình phụ khép kín xây dựng trên diện tích đất 115m

2 
tại Thôn HL, xã ĐH, 

huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình có giá trị là 101.071.000đồng (Một trăm linh một triệu 
không trăm bẩy mươi mốt nghìn đồng) và một chiếc xe máy Classical, BKS: 17B-xxx 

mang tên Vũ Thị H có giá trị là 3.000.000 (Ba triệu đồng).  
Tổng giá trị tài sản chung chị H được quyền sở hữu và sử dụng là 

196.071.000đồng (Một trăm chín mươi sáu triệu không trăm bảy mươi mốt nghìn 
đồng). 

- Chia cho anh Trần Văn Ch được sở hữu và sử dụng chiếc xe máy SH, 

BKS:17B8- xxx mang tên Trần Văn Ch có giá trị là 52.000.0000đồng. 
Buộc chị H phải có trách nhiệm thanh toán cho anh Ch số tiền chênh lệch về tài 

sản sau khi đối trừ nghĩa vụ trả nợ cho anh Ch số tiền còn lại là 9.721.070đồng (Chín 
triệu bảy trăm hai mươi mốt nghìn không trăm bảy mươi đồng). 

 
4/ Về công nợ:  Buộc chị Vũ Thị H phải có trách nhiệm trả các khoản nợ sau:  

+Trả nợ Ngân hàng nông nghiệpvà phát triển nông thôn huyện Tiền Hải - Chi 
nhánh Đông tổng số tiền cả gốc và lãi tính đến ngày 08/9/2017 là 50.956.861 đồng ( 

Năm mươi triệu chín trăm năm mươi sáu nghìn tám trăm sáu mươi mốt đồng). 
+Trả nợ Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Tiền Hải tổng số tiền cả gốc và lãi 

tính đến ngày 08/96/2017 là 12.072.000 đồng (Mười hai triệu không trăm bảy mươi hai 
nghìn đồng). 

+ Trả các khoản nợ tiền phường do chị Vũ Thị H2 làm chủ phường là 

8.400.000đồng; chị Nguyễn Thị N làm chủ phường là 18.000.000đồng; chị Trần Thị 
Th làm chủ phường là 13.200.000đồng và chị Nguyễn Thị T2 làm chủ phường là 

22.000.000đồng.  
Tổng số tiền nợ phải trả là: 124.628.861đồng (Một trăm hai mươi bốn triệu sáu 

trăm hai mươi tám nghìn tám trăm sáu mươi mốt đồng). 
“ Kể từ ngày tiếp theo của ngày xét xử sơ thẩm khách hàng vay còn phải tiếp tục 

chịu khoản tiền lãi quá hạn của số tiền nợ gốc chưa thanh toán theo mức lãi suất các 
bên thỏa thuận trong hợp đồng cho đến khi thanh toán xong khoản nợ gốc này. Trường 

hợp trong hợp đồng tín dụng các bên có thỏa thuận về việc điều chỉnh lãi suất cho vay 
theo từng thời kỳ của Ngân hàng cho vay thì lãi suất mà khách hàng vay phải tiếp tục 

thanh toán cho Ngân hàng cho vay theo quyết định của Tòa án cũng sẽ được điều 
chỉnh cho phù hợp với sự điều chỉnh lãi suất của Ngân hàng cho vay”. 

“ Kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật hoặc kể từ ngày có đơn yêu cầu thi 
hành án của anh Trần Văn Ch và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan cho 
đến khi thi hành án xong, tất cả các khoản tiền hàng tháng chị Vũ Thị H còn phải chịu 

khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi hành án  theo mức lãi suất quy định tại khoản 2 
điều 468 Bộ luật dân sự năm 2015” 

- Bác yêu cầu của ông Trần Văn H1 và bà Phạm Thị Ng về việc buộc anh Ch, 
chị H phải trả cho ông bà số tiền nợ gốc là 200.000.000đồng (Hai trăm triêu đồng). 

- Bác yêu cầu của chị Trần Thị C về việc buộc anh Ch, chị H phải trả cho chị số 
tiền nợ gốc là 20.000.000đồng và 03 chỉ vàng 9999. 

5/ Về án phí: - Anh Trần Văn Ch phải nộp 300.000đồng tiền án phí ly hôn sơ 

thẩm nhưng được trừ vào số tiền tạm ứng án phí 300.000đồng anh Ch đã nộp tại Chi 
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cục thi hành án dân sự huyện Tiền Hải theo biên lai thu số 0008288 ngày 04/5/2017 và 
phải nộp 6.201.721 đồng (Sáu triệu hai trăm linh một nghìn bẩy trăm hai mươi mốt 

đồng) án phí chia tài sản chung và án phí nghĩa vụ trả nợ nhưng được trừ vào số tiền 
tạm ứng án phí 9.450.000đồng (Chín triệu bốn trăm năm mươi nghìn đồng) anh Ch đã 

nộp tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tiền Hải theo biên lai thu số 0008303 ngày 
19/5/2017, số tiền còn lại 3.248.279 (Ba triệu hai trăm bốn mươi tám nghìn hai trăm 

bẩy mươi chín đồng) được trả lại cho anh Ch. 
- Chị Vũ Thị H phải nộp 6.201.721 đồng (Sáu triệu hai trăm linh một nghìn bẩy 

trăm hai mươi mốt đồng) án phí chia tài sản chung và án phí nghĩa vụ trả nợ nhưng 

được trừ vào số tiền tạm ứng án phí 9.450.000đồng (Chín triệu bốn trăm năm mươi 
nghìn đồng) chị H đã nộp tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tiền Hải theo biên lai 

thu số 0008307 ngày 19/5/2017, số tiền còn lại 3.248.279 (Ba triệu hai trăm bốn mươi 
tám nghìn hai trăm bẩy mươi chín đồng) được trả lại cho chị H. 

- Trả lại Ngân hàng Nông nghiệp và  phát triển nông thôn huyện Tiền Hải - Chi 
nhánh ĐL số tiền tạm ứng án phí 1.300.000đồng (Một triệu ba trăm nghìn đồng) đã 

nộp tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tiền Hải theo biên lai thu số 0008332 ngày 
15/6/2017. 

- Trả lại Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Tiền Hải số tiền tạm ứng án phí 
300.000đồng (Ba trăm nghìn đồng) đã nộp tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tiền 

Hải theo biên lai thu số 0008338 ngày 27/6/2017. 
- Trả lại chị Trần Thị Th số tiền tạm ứng án phí 330.000đồng (Ba trăm ba mươi 

nghìn đồng) đã nộp tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tiền Hải theo biên lai thu số 

0008330 ngày 15/6/2017. 
- Trả lại chị Nguyễn Thị N số tiền tạm ứng án phí 450.000đồng (Bốn trăm năm 

mươi nghìn đồng) đã nộp tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tiền Hải theo biên lai 
thu số 0008328 ngày 15/6/2017. 

- Trả lại chị Nguyễn Thị T2 số tiền tạm ứng án phí 550.000đồng (Năm trăm năm 
mươi nghìn đồng) đã nộp tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tiền Hải theo biên lai 

thu số 0008327 ngày 15/6/2017. 
- Trả lại chị Vũ Thị H2 số tiền tạm ứng án phí 210.000đồng (Hai trăm mười 

nghìn đồng) đã nộp tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tiền Hải theo biên lai thu số 
0008329 ngày 15/6/2017. 

- Miễn tiền án phí dân sự sơ thẩm cho ông Trần Văn H1 và bà Phạm Thị Ng. Trả 
lại ông Trần Văn H1 và bà Phạm Thị Ng số tiền tạm ứng án phí 5.000.000đồng (Năm 

triệu đồng) đã nộp tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tiền Hải theo biên lai thu số 
0008304 ngày 19/5/2017. 

- Chị Trần Thị C phải nộp 1.550.050đồng (Một triệu năm trăm năm mươi nghìn 

không trăm năm mươi đồng) tiền án phí dân sự sơ thẩm nhưng được trừ vào số  tiền 
tạm ứng án phí 750.000đồng (Bẩy trăm năm mươi nghìn đồng) chị C đã nộp tại Chi 

cục Thi hành án dân sự huyện Tiền Hải theo biên lai thu số 0008331 ngày 15/6/2017, 
chị C còn phải nộp tiếp 800.050đồng (Tám trăm nghìn  không trăm năm mươi đồng). 

“Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi hành 

án dân thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận 

thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án, hoặc bị cưỡng chế  thi hành án 
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theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 Luật thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực 

hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự”. 
Nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là ông H1, bà Ng, 

chị Th, chị C có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án sơ 
thẩm (08/9/2017). 

Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan là Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển 

nông thôn huyện Tiền Hải chi nhánh ĐL, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Tiền 
Hải; Chị Vũ Thị H2, chị Nguyễn Thị N và chị Nguyễn Thị T2 có quyền kháng cáo bản 

án trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án. 
 

Nơi nhận: 

- VKSND huyện Tiền Hải; 

- Chi cục THADS huyện Tiền Hải; 
- Phòng KTGĐ TAND tỉnh Thái Bình; 
- Các đương sự; 

- UBND xã ĐH; 
- Lưu. 

THẨM PHÁN  
 CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

(đã ký) 
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